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	Chương I:

Việt Nam trong những năm 1919-1930

Số câu

Số điểm
	Biết hoạt độngNAQở nước ngoài 
Vận dụng tư tưởng CN Mac-Lênin 

3
1 đ


	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 3
Điểm: 1đ


	Chương II:
Việt Nam trong những năm 1930-1939

Số câu

Số điểm
	Biết nơi thành lập Đảng.

Biết sự kiện Đông Dương đại hội

02
0,66 đ
	
	
	
	
	Hiểu hoàn cảnh và nội dung
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

1/2

2đ
	
	Phân tích được vai trò
NAQ trong thành lập Đảng CSVN
1/2

1đ
	Số câu: 3
Điểm:3,66đ

	Chương III:

Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng tám 1945

Số câu

Số điểm
	Biết các sự kiện lịch sử đã xảy ra trong giai đoạn
Biết việc Pháp đầu hàng mở cửa biên giới nước ta cho Nhật tiến vào. 

Vận dụng xác định sự chỉ đạo của Đảng qua các sự kiện chính trị lớn
10
1đ
	
	Hiểu sự chỉ đạo của Đảng các sự kiện lịch sử đã xảy ra trong giai đoạn.
04
1đ


	Biết 
Những biện pháp của Đảng, Chính phủ thực hiện giải quyết nạn đói và nạn dốt .

1

2đ
	
	
	
	
	Số câu:15
Điểm: 4,66đ

	Chương V:

Việt Nam từ cuối 1946 đến năm 1954

Số câu

Số điểm
	Hiểu tình thế Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Hiểu được mục tiêu ta mở chiến dịch Biên Giới 1950

02
0,66 đ
	
	.


	
	
	
	
	
	số câu:02
Điểm:0,66đ

	Tổng cộng

Số câu

Số điểm
	12
4đ
	        4
        3đ
	         1/2
        2đ
	          1/2

          1đ
	Số câu:17

Điểm: 10


Trường TH &THCS Đại Tân        KIỂM TRA GIỮA KÌ II- NĂM HỌC:2022-2023
Họ và tên:                                                  Môn Lịch sử  Khối 9  - Tiết 36
Lớp : 9/                                                      Thời gian: 45 phút

A/ Trắc nghiệm :

     Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất:( 5 điểm )

1/ Cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên :

A. Báo Nhân dân.                         B. Báo Thanh niên.     

C. Báo Nhân đạo.                         D. Báo Công đoàn.
2/ Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) được tổ chức tại:

A. Cửu Long (Trung Quốc).                              B.  Pác Bó (Cao Bằng).    

C. Hồng Kông (Trung Quốc).                            D.   Thượng Hải (Trung Quốc).
3 / Tối 19- 12- 1946 , diễn ra sự kiện lịch sử gì ?
A. . Nổ súng tấn công Điện Biên Phủ.       

B . Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng. 

C . Nhân dân Nam Bộ kháng chiến .              D . Nổ súng mở chiến dịch biên giới .                

 4 / Tháng 9- 1940,  xảy ra sự kiện :

A. Pháp đầu hàng Nhật ở Lạng Sơn mở cửa cho chúng vào Đông Dương.          

B . Binh biến Đô Lương.           C . Nhật đảo chính Pháp.            D. Khởi nghĩa Nam Kì. 

5/ Tại Pháp từ (1917-1923), Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút cho tờ báo :

A. Người cùng khổ.            B. Nông dân.                C . Cứu quốc.           D. Thanh niên.
6/ Chọn câu đúng để điền vào chỗ trống câu sau đây: “Muốn cứu nước, muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác …….”
A. Con đường cách mạng tháng Mười Nga.       B. Con đường cách mạng dân chủ tư sản.

C. Con đường cách mạng vô sản.                        D. Con đường cách mạng thuộc địa.

 7/ Sự kiện Đông Dương đại hội  nằm trong giai đoạn cách mạng :

A . Phong trào cách mạng 1930- 1935 .       B. Cao trào vận động dân chủ 1936- 1939 .

C. Giai đoạn 1939-1945                               D . Tổng khởi nghĩa CM tháng 8 năm 1945.

 8/  Tổ chức nào là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Đội du kích Bắc Sơn .                         B. Trung đội Cứu quốc quân I.

C. Trung đội Cứu quốc quân II .              D. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

9/  Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng nhận định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là 
A. Thực dân Pháp.                      B. Phát xít Nhật.

C. Phát xít Pháp - Nhật.              D. Phát xít Nhật và phong kiến nhà Nguyễn.

10/  Nhân tố nào sau đây có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945?

A. Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

B. Sự ủng hộ to lớn của Liên Xô và Trung Quốc.

C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

D. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh kiên cường.

11/ Trung đội Cứu quốc quân được thành lập vào năm 1941 dựa trên cơ sở ban đầu là lực lượng nào?

A. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Nam Kì.
B. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

C. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

 D. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Đô Lương.

12/ Hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương họp từ ngày 10 đến 19/5/1941 chr trương:
A. Thành lập Khu giả phóng Việt Bắc.        B.   . Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh.       
C. . Thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân       D. Thành lập du kích.
13/ Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam được xác định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là

A. Chống Pháp để giành độc lập dân tộc        
B. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

C. Tiến hành thổ địa cách mạng  

D. Giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp- Nhật
14/ “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là lời kêu gọi của?

A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
B. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa

C. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945)

D. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền

15. Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch Rơve
A. Chiến dịch Việt Bắc Thu- Đông 1947            B. Chiến dịch biên giới Thu- Đông 1950
C. Chiến Dịch Hòa Bình 1951-1952                   D. Chiến dich Tây Bắc 1952
 B / Tự luận : ( 5 điểm )
Câu 1 :  Hoàn cảnh và nội dung hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc  trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? ( 3 điểm)
Câu 2:  Những biện pháp của Đảng, Chính phủ thực hiện giải quyết nạn đói và nạn dốt sau cách mạng Tháng Tám năm 1945? ( 2 điểm )

                              ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM  ( SỬ KHỐI 9 )   -  Tiết 38

A/ TRẮC NGHIỆM : ( 5 điểm)
         1 - B ,  2 – A , 3 -B , 4- A , 5- A , 6- C , 7 - B , 8 – D,  9- B,  10- C
         11-B,   12-B,  13- D, 14- D, 15 - B     ( Mỗi ý đúng 0,33 điểm )

 B / TỰ LUẬN : ( 5 điểm )

Câu 1 :  Hoàn cảnh và nội dung hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc  trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam gồm : ( điểm)
* .Hoàn cảnh: ( 1đ)

- Năm1929, ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động riêng lẽ, tranh gianhfanhr hưởng (Ảnh hưởng đến phong trào CM.

- Yêu cầu cấ thiết phải thống nhất thành một Đảng duy nhất

-Từ ngày 3 đến 7- 2- 1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được tiến hành tại Cửu Long (Hương Cảng, TQ) do NAQ chủ trì 

*.Nội dung hội nghị : (1 đ)
-Thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng  lấy tên là ĐCSVN

-Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do NAQ soạn thảo, đây là bản cương lĩnh C/trị đầu tiên của Đảng
* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc  trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam:( 1 đ)
- Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy và lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta.

- Nguyễn Ái Quốc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước và chuẩn bị  chuẩn bị tích cực các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng,.

- Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Chính Cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và  chủ trì việc hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam 
Câu 2 :  :  Những biện pháp của Đảng, Chính phủ thực hiện giải quyết nạn đói và nạn dốt sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 ( 2đ)
a/Giải quyết giặc đói:  (1đ)
- Thực hành tiết kiệm. Tổ chức ngày đồng tâm,  “ hũ gạo cứu đói”,...
- Đẩy mạnh tăng gia  sản xuất.
-Kết quả: nạn đói được đẩy lùi

b/Diệt giặc dốt    (1đ)
- Ngày 8 /9 /1945 ký sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ 

- Kêu gọi mọi ngươì tham gia xoá nạn mù chữ

- Các trường học sớm khai giảng, nội dung, phương pháp dạy học  được đổi mới.

